DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản
	Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
	Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
	Ghi chú

	I. LĨNH VỰC NỘI VỤ

	NGHỊ QUYẾT

	1. 
	Nghị quyết
	149/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010 Về việc quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
	Điểm a Khoản 2 Điều 1
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011
	01/01/2012
	

	QUYẾT ĐỊNH

	2. 
	Quyết định
	06/2000/QĐ-UB ngày 14/3/2000 thành lập Ban tiếp công dân trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
	Điều 4
	Được sửa đổi bởi Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND ngày 03/4/2006
	13/4/2006
	

	3. 
	Quyết định
	65/2003/QĐ-UB ngày 28/11/2003 Quyết định tổ chức lại bộ máy Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
	Tất cả các điều trừ Điều 1
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012
	07/01/2013
	

	4. 
	Quyết định
	83/2004/QĐ-UB ngày 01/12/2004 Thành lập tổ công tác bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng tỉnh
	Điều 1, Điều 4
	Được sửa đổi bởi Quyết định số 08/2005/QĐ-UB ngày 15/02/2005
	25/02/2005
	

	5. 
	Quyết định
	07/2005/QĐ-UB ngày 03/02/2005 ban hành Quy định về quản lý, điều động, khen thưởng và xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
	Mục 2, Chương II
	Được thay thế bởi Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 23/7/2008
	02/8/2008
	

	6. 
	Quyết định
	18/2007/QĐ-UBND ngày 16/8/2007  ban hành Quy chế quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
	Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo
	Được thay thế bởi Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012
	07/01/2013
	

	II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

	NGHỊ QUYẾT

	7. 
	Nghị quyết
	07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 quy định mức thu các loại phí, lệ phí, học phí, tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu phí và bãi bỏ Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
	- Mục II phụ lục số 07; Mục II, III phần B và phần C phụ lục số 08.

- Số thứ tự thứ 2, thứ 6, thứ 8 Mục I, phụ lục số 04
- Khoản 1, Khoản 5, Khoản 6, Mục I và nội dung về Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại Mục II Điều 1
	- Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017

- Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
- Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 40/2018/NQ-HĐND
	- 01/8/2017

- 01/01/2018
- 01/01/2019
	

	8. 
	Nghị quyết
	10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
	Điểm 5, Phần I, Phụ lục I
	Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017
	01/8/2017
	

	QUYẾT ĐỊNH

	9. 
	Quyết định
	18/2015/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Điều 5; Điều 6; Khoản 2 Điều 7; Điểm a Khoản 4 Điều 7
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 29/6/2017
	09/7/2016
	

	10. 
	Quyết định
	45/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 ban hành Quy định chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
	Điểm 8.3, 8.4 Khoản 8; Điểm 13.4 Khoản 13; Khoản 15; Khoản 16; Điểm 18.4, 18.5, 18.7, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16, 18.17, 18.18, 18.19 Khoản 18 Mục I của Phụ lục kèm theo
	Được sửa đổi bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 27/02/2018
	08/3/2018
	

	11. 
	Quyết định
	32/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
	Điều 5; Điểm c Khoản 1 Điều 9
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 05/01/2018
	15/01/2018
	

	12. 
	Quyết định
	44/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Phụ lục II
	Được điều chỉnh bởi Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018
	01/5/2018
	

	13. 
	Quyết định
	48/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 Quy định giá các sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước định giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Phụ lục 03
	Được điều chỉnh bởi Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018
	04/01/2019
	

	III. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

	QUYẾT ĐỊNH

	14. 
	Quyết định
	03/2010/QĐ-UBND ngày 08/3/2010 Ban hành Quy định về quản lý sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Điều 5; Điều 6 và Khoản 2, Điều 7
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015
	23/8/2015
	

	15. 
	Quyết định
	25/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 ban hành quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Điều 2
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017
	21/8/2017
	

	IV. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

	NGHỊ QUYẾT

	16. 
	Nghị quyết
	17/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 Phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để thực hiện dự án: Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình
	Khoản 7, 10, 100 Mục I Điều 1; Khoản 1,2,3 Mục II Điều 1; Phụ lục 1,2,3
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 42/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018
	18/12/2018
	

	17. 
	
	
	
	
	
	

	QUYẾT ĐỊNH

	18. 
	Quyết định
	01/2017/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 ban hành Quy định trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính đối với dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
	Điểm b Khoản 4 Điều 5 của Quy định kèm theo
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 02/7/2018
	12/7/2017
	

	V. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

	QUYẾT ĐỊNH

	19. 
	Quyết định
	01/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Bình
	Khoản 3 Điều 3 Quy định kèm theo
	Được sửa đổi bởi Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018
	20/12/2018
	

	VI. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

	NGHỊ QUYẾT

	20. 
	Nghị quyết
	115/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 Về việc Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
	Phụ lục I, II
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018
	18/12/2018
	

	21. 
	
	
	
	
	
	

	QUYẾT ĐỊNH

	22. 
	Quyết định
	25/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 Ban hành Quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Điều 4
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016
	09/4/2016
	

	23. 
	Quyết định
	43/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 ban hành Quy định về việc lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
	Khoản 1 Điều 5; Điểm a Khoản 3 Điều 6; Khoản 2 Điều 7; Khoản 1 Điều 9; Khoản 2, Điểm a Khoản 3 Điều 10.
Thay thế cụm từ “Chi cục Biển và Hải đảo” tại Điều 6 và Điều 8 bằng cụm từ “bộ phận chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường”
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2018
	13/8/2018
	

	VII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

	QUYẾT ĐỊNH

	24. 
	Quyết định
	36/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 Ban hành quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều 6
	Được thay thế bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017
	15/10/2017
	

	25. 
	Quyết định
	36/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
	Điều 2; Điều 4; Khoản 1 Điều 6; Khoản 1 Điều 11
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017
	15/10/2017
	

	VIII. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

	NGHỊ QUYẾT

	26. 
	Nghị quyết
	34/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011 Về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; mức trợ cấp ngày công lao động, hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân khi thực hiện nhiệm vụ và mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh
	Khoản 4, Điều 1
	Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016
	01/01/2017
	

	QUYẾT ĐỊNH

	27. 
	Quyết định
	02/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 ban hành Quy định các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; chế độ trợ cấp đặc thù; phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập; chế độ tiền ăn cho các đối tượng được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và Làng Trẻ em SOS Đồng Hới.
	Điểm b Khoản 2 Điều 3; Khoản 2 Điều 4; Điều 7
	Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017
	13/7/2017
	

	IX. LĨNH VỰC AN NINH QUỐC PHÒNG

	QUYẾT ĐỊNH

	28. 
	Quyết định
	31/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 Ban hành Quy định trình tự, thủ tục xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Điểm a Khoản 1 Điều 3; Khoản 5 Điều 6
	Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017
	05/12/2017
	

	X. LĨNH VỰC Y TẾ

	NGHỊ QUYẾT

	29. 
	Nghị quyết
	30/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
	Phụ lục I, II, III

Bổ sung mức giá một số dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm tại Khoản 3 Điều 2
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018
	18/12/2018
	

	XI. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

	QUYẾT ĐỊNH

	30. 
	Quyết định
	22/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 Về ban hành Quy trình trình tự, thủ tục ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
	Khoản 1 Điều 13; Điều 15; Khoản 2, 4 Điều 16; Khoản 2 Điều 17
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 07/7/2014
	
	

	31. 
	Quyết định
	02/2009/QĐ-UBND ngày 21/01/2009 Quyết định Quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
	Khoản 1 Điều 1
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 25/6/2012
	05/7/2012
	

	XII. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

	QUYẾT ĐỊNH

	32. 
	Quyết định
	25/2015/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Khoản 1,3,5 Điều 5; Khoản 2, 3 Điều 6; Khoản 1,2 Điều 9; Khoản 2 Điều 15; Khoản 5, 6 Điều 18;

Khoản 4 Điều 5; Khoản 3 Điều 7; Điều 11; Khoản 7 Điều 18 Quy chế ban hành kèm theo
	Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018QĐ-UBND ngày 24/5/2018
	05/6/2018
	


2

